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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 4 - ĐỒNG THÁP 

 

          Bản án số: 215/2026/DS-ST 

     Ngày: 27-6-2026 

V/v tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Hằng Ni. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Đặng Thị Tiềm. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Cao Trần Khắc Huy – Thư ký Tòa án nhân dân 

khu vực 4 - Đồng Tháp. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đồng Tháp tham gia phiên 

toà: Ông Phạm Trung Thái - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 6 năm 2026, tại trụ sở Toà án nhân dân khu vực 4 -

Đồng Tháp mở phiên toà   t    sơ th m c ng khai vụ án dân sự thụ  ý: 

428/2025/T ST-DS ngày 25 tháng 12 năm 2025 về vi c: “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản ” theo Quyết định đưa vụ án ra   t    số: 260/2026/QĐXXST-DS 

ngày 05 tháng 6 năm 2026 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

193/2026/QĐXXST-DS ngày 20 tháng 6 năm 2026, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Bảo Q, sinh ngày 19/7/1992. 

CCCD số: 082092007357. 

Địa chỉ: Ấp F,  ã B, tỉnh Đồng Tháp.   

Đại di n theo ủy quyền của anh Q: Chị Trần Thị Thảo V, sinh ngày 

26/01/1988 (có mặt). 

CCCD số: 082188001348. 

Địa chỉ: Ấp B,  ã B, tỉnh Đồng Tháp. 

(Theo giấy ủy quyền  ập ngày 20/01/2026) 

- Bị đơn: Bà Đỗ Thị A, sinh ngày 01/01/1970 (có mặt).  

CCCD số: 082170002045. 

                      Ông  ê Văn Đ, sinh ngày 01/01/1967 ( in vắng mặt). 

CCCD số: 082067001566. 

Cùng địa chỉ: Ấp T,  ã T, tỉnh Đồng Tháp.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

      Tại đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

anh Nguyễn Bảo Q ủy quyền cho chị Trần Thị Thảo V trình bày: Anh Nguyễn bảo 

Q với bà Đỗ Thị A, ông  ê Văn Đ có mối quan h  dì cháu bên vợ anh. Ngày 

27/6/2024, vợ chồng  ng Đ, bà A có hỏi vay của anh số tiền 470.000.000 đồng để 

 àm vốn nu i cá, thỏa thuận mi ng  ãi suất 1,66%/1 tháng, thời hạn vay thỏa thuận 
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mi ng 01 năm, vi c này có  ập hợp đồng vay mượn  ng Đ, bà A có ký tên vào. Từ 

khi vay, ông Đ và bà A kh ng trả  ãi.  

         Nay anh Nguyễn Bảo Q khởi ki n yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc  ng Lê 

Văn Đ và bà Đỗ Thị A phải cùng  iên đới trả cho anh số tiền vốn vay 470.000.000 

đồng và tiền  ãi trên số tiền vốn với mức  ãi suất 1,66%/1 tháng tính từ ngày 

27/6/2024 đến ngày   t    h m nay.  

          Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Đỗ Thị A trình bày: Bà thống 

nhất có nợ anh Nguyễn Bảo Q số tiền 470.000.000 đồng tiền gốc. Mục đích vay 

để  àm vốn nu i cá bán kiếm  ời để phục vụ các nhu cầu thiết yếu của gia đình. 

Bà và ông Đ  à vợ chồng, có đăng ký kết h n. Nay  in trả dần 5.000.000 đồng, 

kh ng đồng ý trả  ãi do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vi c vay mượn chỉ bà 

biết,  ng Đ kh ng  iên quan. Chữ ký trong hợp đồng vay tiền kh ng phải của 

ông Đ. 

Tại bản tự khai ông Lê Văn Đ trình bày: Ông và bà Đỗ Thị A  à vợ chồng 

có đăng ký kết h n,  ng có biết Nguyễn Bảo Q  à cháu vợ của  ng, vi c bà Đỗ 

Thị A vay tiền của Nguyễn Bảo Q  ng hoàn toàn kh ng biết,  ng đi  àm hồ có 

tiền về cùng nu i cá với vợ. Ông kh ng có ký tên trong hợp đồng vay tiền ngày 

27/6/2024. Ông kh ng yêu cầu giám định chữ ký của  ng,  ng sẽ cung cấp chữ 

ký của  ng  àm cơ sở giám định. Ông kh ng đồng ý trả nợ cho nguyên đơn. 

Tại phiên tòa: 

Phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu bị đơn phải cùng  iên đới trả số 

tiền vốn vay 470.000.000 đồng, đối với  ãi yêu cầu bị đơn trả  ãi với mức  ãi 

suất 0.83%/1 tháng tính từ ngày 28/6/2024 đến ngày   t    h m nay tính tròn  à 

23 tháng và phải trả  ại chi phí tố tụng. 

Bị đơn bà Đỗ Thị A thống nhất có nợ và đồng ý trả cho anh Nguyễn Bảo 

Q số tiền vốn vay 470.000.000 đồng, trả dần mỗi tháng 5.000.000 đồng cho đến 

khi hết nợ,  in kh ng phải trả  ãi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đồng Tháp tham gia phiên 

tòa phát biểu ý kiến:  

Về vi c tuân theo pháp  uật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của 

Th m phán, Hội đồng   t   , Thư ký phiên tòa và của nguyên đơn, bị đơn, 

người  iên quan tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ  ý 

cho đến trước thời điểm Hội đồng   t    nghị án  à đúng quy định của Bộ  uật 

Tố tụng Dân sự năm 2015, s a đỏi bổ sung năm 2025. 

Về nội dung: X t, yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn  à có căn cứ nên đề 

nghị Hội đồng   t    chấp nhận yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài  i u có trong hồ sơ vụ án được th m tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh  uận tại phiên tòa; Hội đồng   t    nhận định: 

[1] Căn cứ vào yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn  ác định đây  à quan h  

tranh chấp dân sự “Hợp đồng vay tài sản” và vụ án thuộc th m quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Đồng Tháp. 

          [2] Bị đơn  ng  ê Văn Đ có đơn  in vắng mặt. Căn cứ quy định tại khoản 

1 Điều 228 Bộ  uật Tố tụng Dân sự năm 2015, s a đổi bổ sung năm 2025 Tòa án 

  t    vắng mặt  ng Đ. 
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          [3] X t yêu cầu khởi ki n của anh Nguyễn Bảo Q  à có căn cứ. Bởi  ẽ, 

trong suốt quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Đỗ Thị A thừa nhận có nợ anh Q 

470.000.000 đồng và đồng ý trả cho anh Q khoản nợ trên. Riêng  ng  ê Văn Đ 

kh ng thừa nhận có ký tên trong hợp đồng vay mượn tiền  ập ngày 27/6/2024. 

Tuy nhiên, theo Kết  uận Giám định số 838/K -KTHS ngày 15/5/2026 của 

Phòng K C ng an tỉnh Đ đã kết  uận chữ ký đứng tên “ ê Văn Đ” trên tài  i u 

cần giám định ký hi u A so với chữ ký đứng tên “ ê Văn Đ” trên tài  i u mẫu so 

sánh ký hi u từ M1 đến M4 do cùng một người ký ra; Chữ viết nội dung “ Lê 

Văn Đ 1967 – nhận đủ tiền” trên tài  i u cần giám định ký hi u A so với chữ viết 

đứng tên “ ê Văn Đạt ” trên các tài  i u mẫu so sánh ký hi u từ M1 đến M4 do 

cùng một người viết ra, sau khi có kết quả giám định  ng Đ kh ng có ý kiến gì. 

Đây  à tình tiết mà nguyên đơn kh ng phải chứng minh theo quy định tại khoản 

2 Điều 92 Bộ  uật Tố tụng Dân sự năm 2015 được s a đổi, bổ sung năm 2025. 

Do đó, buộc bà A và ông Đ phải có nghĩa vụ cùng  iên đới trả cho anh Q số tiền 

vốn vay 470.000.000 đồng  à có căn cứ phù hợp với quy định tại Điều 463, Điều 

466 Bộ  uật Dân sự năm 2015. 

 [4] X t, yêu cầu trả  ãi của nguyên đơn trên số tiền vốn vay thì thấy rằng: 

X t thấy, theo hợp đồng vay mượn tiền  ập ngày 27/6/2024 do nguyên 

đơn cung cấp thể hi n khi vay hai bên có thỏa thuận  ãi suất. Tại phiên tòa, phía 

anh Q chỉ yêu cầu tính  ãi với mức  ãi suất 0.83%/1 tháng tính từ ngày 

28/6/2024 đến ngày   t    h m nay  ấy tròn  à 23 tháng. X t, mức  ãi suất này 

phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ  uật dân sự năm 2015, và có 

 ợi cho phía bị đơn nên buộc bà A, ông Đ phải có trách nhi m cùng  iên đới trả 

cho anh Q tiền  ãi với mức  ãi suất 0.83%/ 1 tháng của khoản tiền vay. Như vậy, 

tiền  ãi được tính như sau: Từ ngày 28/6/2024 đến ngày   t    27/6/2026  ấy 

tròn 23 tháng  à: 470.000.000 đồng   (0.83%   23 tháng) = 89.723.000 đồng. 

[5] Về phương án trả nợ: Tại phiên tòa, do các đương sự kh ng thống nhất 

được phương án trả nợ nên Hội đồng   t    kh ng có căn cứ để  em   t.  

[6] Chi phí tố tụng: Nguyên đơn  à người yêu cầu Tòa án trưng cầu giám 

định và đã nộp chi phí giám định  à 8.000.000 đồng, kết quả giám định chứng 

minh  ời khai của nguyên đơn  à có căn cứ nên căn cứ quy định Điều 159, Điều 

161 Bộ  uật Tố tụng dân sự nên buộc các bị đơn phải cùng  iên đới trả  ại cho 

nguyên đơn chi phí này.  

 [7] Về án phí: Do yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn được chấp nhận nên 

bị đơn phải có nghĩa vụ chịu toàn bộ án phí dân sự sơ th m theo quy định tại 

Điều 147 của Bộ  uật Tố tụng dân sự năm 2015, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí,    phí Tòa án.  

[7] X t ý kiến phát biểu và đề nghị của đại vi n Vi n kiểm sát tham gia 

phiên tòa  à có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng   t    nên chấp 

nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, khoản 2 

Điều 92, Điều 147, khoản 1 Điều 228, Điều 159, Điều 161 Bộ  uật Tố tụng Dân 
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sự năm 2015, s a đổi bổ sung năm 2025; Điều 357, Điều 463, Điều 466  năm 

2015; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản  ý và s  dụng án phí và    phí Tòa án. 

X :  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của anh Nguyễn Bảo Q. 

Buộc bà Đỗ Thị A và ông  ê Văn Đ phải có nghĩa vụ  iên đới trả cho anh 

Đ số tiền vốn vay 470.000.000 đồng và số tiền  ãi 89.723.000 đồng, tổng cộng  à 

559.723.000 đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày   t    sơ th m (28/6/2026) cho đến khi thi 

hành án  ong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền  ãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức  ãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ  uật dân sự 

năm 2015. 

2. Về chi phí tố tụng: Buộc bà Đỗ Thị A và ông  ê Văn Đ phải cùng  

 iên đới trả cho anh Nguyễn Bảo Q chi phí giám định  à 8.000.000 đồng. 

3. Về án phí: Bà Đỗ Thị A và ông  ê Văn Đ phải cùng  iên đới chịu  

26.389.000 đồng án phí dân sự sơ th m.  

          Trả  ại anh Nguyễn Bảo Q 13.880.000 đồng tạm ứng án phí sơ th m đã 

nộp theo biên  ai thu số 0010886 ngày 18/12/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh 

Đồng Tháp. 

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong  
thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc 

kh ng có mặt khi tuyên án mà có  ý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ 

ngày nhận được ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định theo quy định tại Điều 2 của  uật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9  uật 

thi hành án dân sự. Thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 

30  uật Thi hành án dân sự. 

 

Nôi nhaän:                                                    TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Đồng Tháp;                                            Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSND khu vực 4 - Đồng Tháp; 

- THADS tỉ nh Đ ; 

- Các đương sự; 

- Löu.                                                                                     
                                                       

 

   Dương Thị Hằng N 
 

 

 


